UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ TÀI CHÍNH                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 1817 /STC-NS                                        Bình Định, ngày 16 tháng 6 năm 2015
V/v thủ tục hỗ trợ chính sách

bảo hiểm theo Nghị  định  số

67/2014/NĐ-CP 

                                         Kính gửi: 
     - UBND các huyện, thành phố ven biển;                                                                   






     - Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO). 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 118/TB-UBND ngày 10/6/2015 về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố ven biển (huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn; thành phố Quy Nhơn) và doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm. 
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo quy định tại Điều 6, Điều 7- Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm; Công văn số 15731/BTC-QLBH ngày 29/10/2014 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận đăng ký quy tắc bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Sở Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm như sau: 
  
I. Trình tự, thủ tục thực hiện: 

1. Điều kiện được hỗ trợ:

Chủ tàu, thuyền viên trên tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Là thành viên của tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản;

- Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

- Có giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc đăng ký tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Đã thực hiện đăng ký thuyền viên và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ danh bạ thuyền viên theo quy định pháp luật;

- Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng được hỗ trợ. 
2. Trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm:

- Căn cứ quyết định thành lập các Tổ đoàn kết sản xuất trên biển và các quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, UBND cấp xã tổng hợp, xác nhận đối tượng được hỗ trợ và lập danh sách gửi UBND cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế) thẩm định, lập danh sách tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt;

3. Trình tự, thủ tục thực hiện cấp chứng nhận bảo hiểm:

- Căn cứ danh sách tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã được UBND tỉnh phê duyệt, Tổ công tác thực hiện Nghị định 67 của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp Phòng Kinh tế/Nông nghiệp & PTNT cấp huyện, UBND các xã, phường và Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thông báo và hướng dẫn chủ tàu lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định. 

3.1 Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm gửi Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) một (01) bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
- Giấy yêu cầu bảo hiểm (mẫu tại Phụ lục 1); 

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật; sổ đăng kiểm tàu;
- Giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu khai thác hải sản xa bờ) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ);

- Sổ Danh bạ thuyền viên (các trang có liên quan);

- Tài liệu chứng minh giá trị của tàu (nếu có);

- Văn bản xác nhận của UBND cấp xã về đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm (mẫu tại Phụ lục 2).

3.2 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm:

Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ tàu sau khi chủ tàu đã nộp đầy đủ phần phí bảo hiểm không được nhà nước hỗ trợ theo quy định.

4. Chi trả phí bảo hiểm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ:

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng, Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) lập hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ đến Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) (mẫu tại Phụ lục 3);

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo hiểm;
II. Tổ chức thực hiện: 

   1. Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO):
- Tổ chức triển khai thực hiện bảo hiểm khai thác hải sản theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được Bộ Tài chính chấp thuận;

- Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm khai thác hải sản;


- Định kỳ hàng tháng, quý, hàng năm có báo cáo gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp về tình hình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thành phố ven biển: 

- Chỉ đạo UBND các xã/phường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trong lĩnh vực khai thác thủy sản ở địa phương;

- Thường xuyên phối hợp với Công ty bảo hiểm, Tổ công tác thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chi cục Khai thác và BVNLTS để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP;

- Chỉ đạo đơn vị Bộ đội biên phòng ở địa phương hỗ trợ, cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, chủ tàu các tài liệu liên quan đến việc xác định hoạt động của tàu, danh sách thuyền viên làm việc trên tàu và các tài liệu liên quan khác tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường được nhanh chóng, thuận lợi;

- Định kỳ tổ chức xem xét, xác nhận, thẩm định đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm và lập danh sách gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.
3. UBND các xã, phường ven biển:

Định kỳ hàng tháng tổng hợp, xác nhận đối tượng được hỗ trợ và lập danh sách gửi UBND cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế) thẩm định.

Trên đây là Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trong lĩnh vực khai thác thủy sản, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thêm.

Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố ven biển và Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) khẩn trương triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC

- Như trên (huyện PC,PM,HN,TPQN);
- UBND tỉnh (báo cáo);







(Đã ký)
- Sở NN&PTNT;
- Chi cục KT và BVNLTS;





     Lê Hoàng Nghi
- LĐ Sở (đc Kha);
- Lưu: VT,NS 

Phụ lục 1
GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM 

KHAI THÁC HẢI SẢN
Người yêu cầu bảo hiểm:
Điện thoại:


Địa chỉ: Số nhà:

Xã/phường:


Huyện:

Tỉnh:


Tổ đội, hợp tác xã:

 FORMCHECKBOX 
 Đơn cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Đơn tái tục, số đơn cũ 

Nay yêu cầu [tên doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu] bảo hiểm cho phương tiện dưới đây:

Tên tàu:
Số đăng ký:


Loại tàu:
Năm đóng:


Công suất máy (CV):
Sức chở (tấn):


Vật liệu vỏ tàu:
Số lượng thuyền viên:


Giá trị thực tế:
Thân tàu:


(Trong đó: Vỏ:
, Máy:
, Trang thiết bị:
)

Ngư lưới cụ:
(Theo bảng kê khai chi tiết đính kèm)

Phạm vi hoạt động:




Thời hạn 
Thời hạn tham gia bảo hiểm: 

Từ 00 giờ 00 ngày 
tháng
năm

đến 24 giờ 00 ngày
tháng
năm


Loại hình bảo hiểm tham gia (ghi rõ tham gia/không tham gia và ghi rõ số tiền bảo hiểm nếu tham gia bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm ngư lưới cụ, trang thiết bị đánh bắt thủy sản, số thuyền viên nếu tham gia bảo hiểm tai nạn thuyền viên). 

Lưu ý: Số lượng thuyền viên khai báo phải theo đúng số lượng đã khai báo và có xác nhận của UBND cấp xã theo mẫu quy định tại Thông tư 115/2014/TT-BTC.
	Loại hình 

bảo hiểm
	Yêu cầu bảo hiểm
	Số tiền bảo hiểm/mức trách nhiệm bảo hiểm/ Số lượng thuyền viên

	Thân tàu
	 FORMCHECKBOX 
 Tham gia
 FORMCHECKBOX 
 Không tham gia
	

	Ngư lưới cụ
	 FORMCHECKBOX 
 Tham gia
 FORMCHECKBOX 
 Không tham gia
	

	Rủi ro đặc biệt
	 FORMCHECKBOX 
 Tham gia
 FORMCHECKBOX 
 Không tham gia
	

	Tai nạn thuyền viên 
	 FORMCHECKBOX 
 Tham gia
 FORMCHECKBOX 
 Không tham gia
	


Sau khi được cung cấp các qui tắc bảo hiểm, biểu phí cũng như được tư vấn đầy đủ về sản phẩm bảo hiểm liên quan, tôi xin cam kết những thông tin kê khai trên đây về mọi phương diện là chính xác và đúng sự thật.

…………., ngày.........tháng.........năm..........

Giấy tờ đính kèm:
Người yêu cầu bảo hiểm

 FORMCHECKBOX 

Giấy chứng nhận đăng ký tàu (bản photo)
(Ký và ghi rõ họ tên)

 FORMCHECKBOX 

Giấy phép khai thác thủy sản/giấy đăng ký kinh doanh (bản photo)
 FORMCHECKBOX 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (bản photo)

 FORMCHECKBOX 

Sổ đăng kiểm của tàu (bản photo)

 FORMCHECKBOX 

Sổ danh bạ thuyền viên (bản photo)

 FORMCHECKBOX 

Bảng kê khai chi tiết ngư lưới cụ (bản chính)
 FORMCHECKBOX 

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng được hỗ trợ theo mẫu quy định tại Thông tư số 115/2014/TT-BTC (bản chính)
 FORMCHECKBOX 

Tài liệu chứng minh giá trị tàu, nếu có (bản photo)

Phụ lục 2

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ BẢO HIỂM THEO 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính)
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG …

Số: …../UBND

V/v xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                      Kính gửi: ………………………………………………………………………………………..
Căn cứ Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Trên cơ sở đề nghị của (Tên chủ tàu)/ địa chỉ và hồ sơ kèm theo, Ủy ban nhân dân xã/phường xác nhận….

1. Ông …. sở hữu, quản lý, sử dụng tàu:

- Tên tàu (nếu có):

- Số đăng ký:
- Giá trị tàu:
- Tổng công suất máy chính: 

Hiện đang là thành viên của tổ đội, hợp tác xã [tên tổ đội, hợp tác xã)] được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép/chứng thực thành lập ngày … tháng … năm (danh sách đính kèm có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã /phường … trong trường hợp chủ tàu sở hữu, quản lý, sử dụng nhiều tàu) và thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

2. Danh sách/số lượng thuyền viên làm việc trên từng tàu thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (danh sách đính kèm nếu có). 

Ủy ban nhân dân xã/phường… xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã xác nhận.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- …..
	….., ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường

(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 3

MẪU ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ PHÍ BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ PHÍ BẢO HIỂM 

                          Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày  07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày  20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; 
Căn cứ số lượng tham gia bảo hiểm tại địa bàn tỉnh, thành phố...

Chúng tôi là:


- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]


- Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm....


- Địa chỉ trụ sở chính:


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố ... thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cho công ty chúng tôi phí bảo hiểm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.


Số tiền đề nghị chi trả: ..... đồng

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.
.............., ngày.... tháng ...... năm ..............
	Hồ sơ kèm theo

(Liệt kê đầy đủ)
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...;
	· Đại diện trước pháp luật

· Chủ tịch/Tổng Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)


